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Câu 1: Triển vọng của lâm nghiệp đối với kinh tế - xã hội không có nội dung nào dưới đây?
A. Phát huy hiệu quả tiềm năng và lợi thế tài nguyên rừng nhiệt đới.
B. Ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động tiêu cực của thiên tai.
C. Góp phần phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, hội nhập quốc tế.
[bookmark: _GoBack]D. Đưa nước ta trở thành một trong những trung tâm sản xuất, chế biến và thương mại lâm sản hàng đầu của thế giới với công nghệ hiện đại.
Câu 2: “Quản lí rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản” là những hoạt động cơ bản của lâm nghiệp. Theo em, việc “Chống những tác động tiêu cực của con người đến tài nguyên rừng” là một trong những hoạt động của:
A. quản lí rừng.	B. bảo vệ rừng.	C. phát triển rừng.		D. sử dụng rừng. 
Câu 3: Đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp là
(1) ngành sản xuất kinh doanh có chu kỳ dài
(2) sản xuất lâm nghiệp có tính thời vụ
(3) địa bàn sản xuất lâm nghiệp thường có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khó khăn.
(4) quá trình phục hồi rừng chỉ chú trọng tới hình thức tái sinh nhân tạo.
Có mấy phương án đúng với đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp?
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4
[bookmark: _Hlk179319151]Câu 4: Đâu là nguyên nhân chính gây suy thoái tài nguyên rừng?
A. Phá rừng lấy đất sản xuất nông nghiệp.
B. Phá rừng để trồng cây công nghiệp và cây đặc sản.
C. Khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ không bền vững.
D. Cháy rừng và chăn thả gia súc bừa bãi.
Câu 5: Sau đây là các nhận định về vai trò của chăm sóc rừng: 
(1) Tăng khả năng thấm và giữ nước của đất rừng làm đất tơi xốp.
(2) Giúp rừng non sinh trưởng và phát triển tốt hơn.
(3) Tạo điều kiện tơi xốp giúp sự phát triển của cỏ dại sẽ làm tăng độ ẩm đất
(4) cây con có tỉ lệ sống cao hơn, góp phần nâng cao kinh tế của rừng trồng.
Có mấy nhận định đúng?
A. 1			B. 2			C. 3			D. 4.
Câu 6: Nên tiến hành khai thác cây rừng ở cuối giai đoạn thành thục vì
A. năng suất và chất lượng lâm sản ổn định, khả năng ra hoa đậu quả mạnh nhất.
B. lượng hoa, quả tăng dần; tán cây dần hình thành, phát huy chức năng phòng hộ.
C. tính chống chịu kém nhưng sinh trưởng mạnh, chất lượng gỗ đạt cao nhất.
D. tận dụng sản phẩm, vệ sinh rừng và tạo không gian dinh dưỡng cho cây khác.
Câu 7: Tại sao thời vụ trồng rừng có sự khác nhau giữa ba miền ở nước ta?
A. Vì có sự khác nhau về thời tiết, độ ẩm, khí hậu, nhiệt độ.
B. Vì nguồn nước và các yếu tố thổ nhưỡng khác nhau.
C. Vì có sự khác nhau về giống cây trồng.
D. Vì chất lượng của đất trồng khác nhau.
Câu 8: Theo em, ở tỉnh Quảng Trị, thời vụ trồng rừng thuận lợi nhất là thời điểm nào?
A. Mùa mưa (từ tháng 9 đến  tháng 12)	B. Mùa xuân hè (từ tháng 2 đến tháng 7)
C. Mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 7)	D. Mùa đông (từ tháng 5 đến tháng 8)
Câu 9: Nội dung nào không đúng khi nói về ý nghĩa của việc bảo vệ tài nguyên rừng bền vững?
A. Duy trì và nâng cao chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường nước, đất và điều hoà khí hậu,...
B. Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn gene quý, danh lam thắng cảnh, di tích…
C. Góp phần tạo việc làm và cải thiện sinh kế vùng nông thôn.
D. Cung cấp gỗ, động vật quý hiếm phục vụ nhu cầu của người dân.
Câu 10: Việc khai thác rừng bền vững phải được thực hiện theo
A. công ước quốc tế về thương mại các loài động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm.
B. quy định của từng địa phương, miễn khai thác không lạm vào vốn rừng, sản lượng gỗ khai thác ngang bằng với lượng gỗ tăng trưởng.
C. đúng quy định của pháp luật, phù hợp với chiến lược lâm nghiệp, đúng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
D. chủ khu rừng chỉ đạo, làm sao để sản lượng lâm sản thu được tối đa.
Câu 11: Nhiệm vụ của chủ rừng trong công tác bảo vệ rừng?
(1) Theo dõi diễn biến của rừng	(2) Bảo vệ hệ sinh thái rừng
(3) Phòng trừ sinh vật gây hại	(4) Khai thác lâm sản theo quy định của pháp luật
Nhận định đúng là:
A. (1), (2), (3).	B. (1), (3), (4).	C. (2), (3), (4).	D. (1), (2), (4).
Câu 12: Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về thực trạng trồng rừng ở nước ta?
A. Có chuyển biến tích cực, nhưng năng suất rừng trồng còn thấp, chủ yếu là rừng sản xuất với cây gỗ nhỏ.
B. Diện tích rừng tăng liên tục và ổn định, năng suất rừng tốt, chủ yếu là rừng phòng hộ đầu nguồn.
C. Diện tích rừng tăng liên tục và ổn định, năng suất rừng còn thấp, chủ yếu là rừng đặc dụng đầu nguồn.
D. Có chuyển iến tích cực, nhưng năng suất rừng trồng còn thấp, rừng sản xuất gỗ chưa được chú trọng.
Câu 13: Biểu đồ dưới đây cho ta thấy thực trạng trồng và chăm sóc rừng ở nước ta trong các năm gần đây là

                  [image: ]
A. diện tích rừng tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được chỉ tiêu đề ra, chủ yếu phục vụ kinh tế không phải phòng hộ, đặc dụng.
B. diện tích rừng tăng đáng kể đã đáp ứng được mục tiêu đề ra, chủ yêu là các rừng phòng hộ.
C. diện tích rừng tăng vượt mục tiêu đề ra, rừng kinh tế hay rừng phòng hộ đều được trú trọng.
D. diện tích rừng giảm, các rừng phòng hộ bị tàn phá nặng nề, rừng kinh tế cũng không được trú trọng.
Câu 14: Cần ưu tiên và tăng cường trồng, chăm sóc hơn nữa đối với những loại rừng nào?
A. Rừng sản xuất.				B. Rừng phòng hộ.
C. Rừng sản xuất và rừng đặc dụng.	D. Rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.
Câu 15: Nội dung nào không đúng khi nói đến triển vọng của thuỷ sản nước ta trong bối cảnh cách mạng 4.0?
A. Phát triển mạnh mẽ ngành kinh tế quan trọng của quốc gia có quy mô sản xuất hàng hoá lớn có trình độ quản lí khoa học, công nghệ tiên tiến, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
B. Phát triển mạnh để đưa nước ta thành trung tâm chế biến hải sản sâu, thuộc nhóm ba nước sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản dẫn đầu thế giới.
C. Giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu các ngành kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, góp phần đảm bảo an ninh dinh dưỡng, thực phẩm.
D. Đảm bảo lao động thuỷ sản có mức thu nhập dưới mức bình quân chung cả nước.
Câu 16: Theo nguồn gốc, nhóm loài nào dưới đây thuộc nhóm loài bản địa?
A. Cá chép, cá tra, nghêu			B. Cá hồi vân, cá tầm, rong nho
C. Cá chép, tôm thẻ chân trắng		D. Cá vược, cá tầm
Câu 17: Loài thuỷ sản nào sau đây sống trong môi trường nước mặn, lợ?
A. Tôm đồng.	B. Cá chép.		C. Nghêu.		D. Cá trắm cỏ.
Câu 18: Phương thức nuôi trồng thuỷ sản nào dưới đây có mật độ thả giống thấp nhất?
A. Nuôi trồng thuỷ sản quảng canh.		B. Nuôi trồng thuỷ sản thâm canh.
C. Nuôi trồng thuỷ sản bán thâm canh.		D. Nuôi trồng thuỷ sản siêu thâm canh.
Câu 19: Nhược điểm của nuôi trồng thuỷ sản bán thâm canh là
A. vốn đầu tư lớn, rủi ro cao nếu người nuôi không nắm vững kiến thức.
B. chưa áp dụng công nghệ cao nên năng suất chưa phải là cao nhất.
C. năng suất và sản lượng thấp; quản lí và vận hành khó khăn.
D. Thuỷ sản sinh trưởng và phát triển kém.
Câu 20: Phương thức nuôi thủy sản nào có nguồn thức ăn phụ thuộc hoàn toàn vào con người cung cấp?
A. Nuôi trồng thuỷ sản bán thâm canh. 		B. Nuôi trồng thuỷ sản quảng canh.
C. Nuôi trồng thuỷ sản thâm canh.			D. Nuôi tôm trên nền cát.
Câu 21: Cho các nhận định sau:
(1) lợi thế của điều kiện tự nhiên ở Việt Nam đối với phát triển thuỷ sản là bờ biển dài hơn 3 260 km, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn, nguồn thuỷ sản khá phong phú.
(2) Xu hướng của phát triển thuỷ sản ở Việt Nam và thế giới là phát triển bền vững gắn với bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.
(3) lợi ích của nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP là giúp giảm nhân công, tăng năng suất nuôi trồng thuỷ sản.
(4) Vai trò quan trọng của thuỷ sản đối với đời sống con người và nền kinh tế là cung cấp khoáng sản, nhiên liệu hoá thạch cho công nghiệp máy móc.
(5) Người dân có thể nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia mình.
Số nhận định đúng là
A. 2.		B. 3.				C. 4.			D. 5.
Câu 22: Các yêu cầu cơ bản đối với người lao động trong ngành thuỷ sản là
A. không cần có kiến thức kỹ năng về thủy sản chỉ cần có tiềm lực tài chính tốt.
B. có tình yêu thiên nhiên, sinh vật, yêu lao động và đam mê nghiên cứu khoa học.
C. có sức khoẻ tốt, chăm chỉ chịu khó, có kiến thức và kĩ năng phù hợp.
D. có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên sinh vật biển.
Câu 23: Hàm lượng oxygen hoà tan tối ưu cho các đối tượng thuỷ sản là
A. ≤ 3 mg/L		B. ≥ 5 mg/L		C. ≤ 2 mg/L		D. ≤ 1 mg/L
Câu 24: Màu nước xanh nhạt (xanh nõn chuối) của nước nuôi thuỷ sản bắt nguồn từ
A. sự phát triển của rong đuôi chó.       B. sự phát triển của trùng roi.
C. sự phát triển của tảo lục.		       D. sự phát triển của trùng giày, trùng biến hình.
Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai: 4 câu (HS phải trả lời đúng hoặc sai đối với mỗi lệnh trong mỗi câu hỏi)
Câu 1: Phần lớn miền núi nước ta có địa hình đồi núi cao và dốc, trừ một số ít vùng ở Tây Nguyên và Đông Nam bộ. Do diện tích đất trồng lúa màu ít nên dân phải sử dụng đất rừng để sản xuất lương thực. Thực tế là cuộc sống của nhiều đồng bào các dân tộc ít người từ bao đời nay đã gắn bó với nương rẫy, việc xóa bỏ hoàn toàn hoạt động đốt nương làm rẫy là điều chưa thể trong giai đoạn hiện nay. 
Thực hiện canh tác theo phương thức nông lâm kết hợp, cây trồng nông nghiệp với cây lâm nghiệp, trồng trọt với chăn nuôi,... Bằng cách đó sẽ tạo ra sự cân bằng sinh thái cục bộ, có khả năng giữ được độ ẩm, cản dòng chảy, chống xói mòn đất, làm cho độ phì của đất luôn được bổ sung trong quá trình canh tác và từ nguồn phân hủy tự nhiên của lớp thảm thực vật, cành lá và các phụ phẩm sau thu hoạch.
Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về khai thác tài nguyên rừng?
A. Đốt rừng làm nương rẫy là hình thức khai thác tài nguyên rừng bền vững.
B. Canh tác nông lâm kết hợp chỉ làm cho tình trạng suy thoái rừng xảy ra ngày càng nghiêm trọng.
C. Canh tác nông, lâm kết hợp là kết hợp một cách hài hòa cây lâm nghiệp và cây nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi trên một diện tích đất.
D. Cần tăng cường công tác giáo dục và nâng cao năng lực cho người dân về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, tổ chức cho nhân dân làm rừng đạt hiệu quả kinh tế cao, từ đó thu hút người dân bản địa tham gia xây dựng, bảo vệ và phát triển vốn rừng.
Câu 2: Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai khi nói về tình trạng khai thác rừng ở nước ta?
A. Sản lượng gỗ khái thác từ rừng tự nhiên ở Việt Nam tăng dần trong suốt giai đoạn 2008-2011.
B. Tổng sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng nước ta tăng liên tục tập trung chủ yếu từ rừng trồng tập trung.
C. Sản lượng gỗ khai thác hằng năm từ rừng trồng tập trung ở Việt Nam chiếm tỉ trọng lớn trong tổng sản lượng gỗ khai thác toàn quốc và tăng liên tục trong suốt giai đoạn 2008-2020.
D. Nhà nước không chú trọng tập trung phát triển rừng tự nhiên dẫn đến sản lượng gỗ từ rừng tự nhiên giảm qua các năm cho tới thời điểm hiện tại.
Câu 3: Có rất nhiều chỉ tiêu của môi trường nước thuộc nhóm thủy lí, thủy hóa, thủy sinh có thể ảnh hưởng đến tỉ lệ sống, khả năng sinh trưởng và sinh sản của của động vật thủy sản. Vì vậy, trước khi tìm hiểu các yêu cầu về thủy lí, một nhóm học sinh đã đưa ra nhận định như sau:
A. Đối với nhiệt độ của nước trong hồ nuôi, hầu hết các loài thủy sản nuôi đều thích hợp với nhiệt độ từ 250C  300C. (sai, vì cá hồi vân thích hợp 13-180C)
B. Màu nước phù hợp cho ao nuôi tôm là màu vàng nâu (màu nước trà) do có các loại tảo silic phát triển mạnh trong môi trường nước mặn và nước lợ. Tảo silic là nguồn dinh dưỡng tự nhiên rất tốt cho tôm.
C. Tảo silic còn gọi là vi tảo, là sinh vật tự dưỡng, có khả năng cung cấp oxi cho ao nuôi, bản thân vi tảo chứa nhiều dưỡng chất mà tôm hấp thụ và tiêu hóa rất tốt, tuy nhiên nếu tảo phát triển dày đặc có thể gây nên hiện tượng thủy triều đỏ gây chết động vật nuôi.
D. Độ trong và màu nước của thủy vực có thể do các thành phần vật chất có trong nước như: hóa chất có màu, cặn vẩn, phù sa gây ra nhưng chủ yếu do các loài vi tảo có trong nước quyết định.
Câu 4: Một nhóm học sinh được giao nhiệm vụ thuyết trình về chủ đề “Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nuôi thuỷ sản”. Trước khi báo cáo, nhóm đã thảo luận thống nhất một số nội dung còn vướng mắc. Sau đây là một số ý kiến: 
A) Các nguồn nước khác nhau sẽ phù hợp với việc nuôi những nhóm thuỷ sản khác nhau. 
B) Các vùng địa lí khác nhau đều có các đặc điểm thổ nhưỡng giống nhau, chúng ảnh hưởng trực tiếp và thường xuyên tới môi trường nuôi thuỷ sản. 
C) Mỗi nhóm động vật thuỷ sản có khả năng sống sót, sinh trưởng và sinh sản ở các khoảng nhiệt độ khác nhau. 
D) Đặc trưng thời tiết, khí hậu từng vùng khác nhau là cơ sở xác định đối tượng nuôi phù hợp, mùa vụ thả giống và số vụ nuôi trong năm. 
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Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: 24 câu (HS lựa chọn 1 đáp án được cho là đúng nhất)
Câu 1: Làm sạch không khí, tăng dưỡng khí,…là vai trò của lâm nghiệp đối với
A. phòng hộ đầu nguồn, nơi có địa hình cao, không khí thiếu ôxi.
B. phòng hộ ven biển, nơi thường xuyên chịu tác động mạnh của gió biển.
C. phòng hộ xung quanh các điểm dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị.
D. điều hòa khí hậu trên phạm vi toàn cầu, ngoại trừ khu đông dân cư.
Câu 2: Trong các nội dung của các hoạt động cơ bản của lâm nghiệp. Nội dung nào sau đây là của hoạt động “phát triển rừng”?
A. Chủ rừng phải có trách nhiệm quản lí, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng theo quy chế quản lí rừng.
B. Phòng cháy chữa cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có.
C. Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt, áp dụng các kỹ thuật lâm sinh khác để tăng diện tích, trữ lượng và chất lượng rừng.
D. Rừng mang lại nhiều giá trị, như: Bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, nguồn gene sinh vật rừng…
Câu 3: Đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp không có nội dung nào sau đây?
A. Quá trình tái sản xuất tự nhiên xen kẽ với quá trình tái sản xuất kinh tế
B. Ngành sản xuất kinh doanh có chu kì dài hay ngắn là tùy thuộc loại cây rừng.
C. Tính thời vụ là đặc trưng của sản xuất lâm nghiệp do đặc tính của cây rừng
D. Địa bàn sản xuất lâm nghiệp thường có điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khó khăn.
[bookmark: _Hlk179319295]Câu 4: Vì sao hoạt động chăn thả gia súc làm suy thoái tài nguyên rừng?
A. Do gia súc ăn hết thực vật trong rừng, lâu ngày làm rừng tàn lụi dần.
B. Do mở rộng diện tích đồng cỏ trên đất rừng và phá huỷ hệ sinh thái rừng.
C. Do gia súc cạnh tranh thức ăn với động vật trong rừng làm rừng tàn lụi.
D. Do gia súc xả thải gây ô nhiễm môi trường gây suy thoái đất rừng.
Câu 5: Sau đây là các nhận định về vai trò của trồng rừng:
(1) Phủ xanh đất trống, đồi trọc, khôi phục lại những diện tích rừng bị tàn phá.
(2) Cung cấp lâm sản, đặc sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng xã hội.
(3) Phòng hộ, bảo vệ môi trường sống như duy trì sự cần bằng O2 và CO2, bảo tồn đa dạng sinh học.
(4) Giảm diện tích trồng cây nông nghiệp, người dân đỡ vất vã vì sản xuất nông nghiệp mà vẫn có thu nhập.
Nhận định nào đúng?
A. (1), (2), (3), (4)		B. (1), (3), (4)	C. (2), (3), (4)	D. (1), (2), (3).
Câu 6: Nên khai thác cây rừng phòng hộ ở giai đoạn già cỗi vì
A. lượng hoa, quả tăng dần; tán cây chết dần không phát huy được phòng hộ.
B. tận dụng sản phẩm, vệ sinh rừng và tạo không gian dinh dưỡng cho cây khác.
C. năng suất và chất lượng lâm sản ổn định, khả năng ra hoa đậu quả mạnh nhất.
D. tăng trưởng giảm hẳn; khả năng ra hoa, đậu quả giảm; chất lượng hạt kém.
Câu 7: “Lấp đất kín rễ, giữ cho cây đứng thẳng rồi nhấc nhẹ thân cây lên 1 đến 2cm tạo cho bộ rễ cây thẳng đứng tự nhiên”. Đây là một bước trong quy trình kỹ thuật:
A. trồng rừng bằng cây con có bầu	B. Trồng rừng bằng cây con có rễ trần	
C. trồng rừng bằng gieo hạt thẳng		D. trồng dặm khi rừng bị tỉa thưa.
Câu 8: Đâu là nhận xét chính xác nhất về công tác trồng và chăm sóc rừng ở nước ta?
A. Có những chuyển biến tích cực, diện tích rừng tăng liên tục; tuy nhiên chất lượng, năng suất trồng rừng còn thấp, chủ yếu là rừng sản xuất gỗ nhỏ.
B. Diện tích rừng tăng nhưng chưa đáng kể; chất lượng năng suất trồng rừng còn thấp, chủ yếu là rừng sản xuất gỗ lớn.
C. Diện tích rừng tăng đột biến trong giai đoạn 2000 đến 2015.
D. Diện tích rừng chuyển biến chưa tích cưc, diện tích rừng giảm do các nguyên nhân khách quan như cháy rừng, thiên tai, bão lũ,...
Câu 9: Để bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững, cần nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Chặt phá, khai thác, lấn chiếm rừng trái quy định của pháp luật.
B. Xây dựng các khu bản tồn thiên nhiên như vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển.
C. Tổ chức tuyền truyền vận động trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc.
D. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa phương có rừng.
Câu 10: Vì sao sau khi khai thác rừng phải trồng lại rừng ngay trong vụ trồng rừng hoặc tái sinh rừng?
A. Để duy trì cân bằng hệ sinh thái và đa dạng sinh học.
B. Để tránh đất bị xói mòn dẫn đến bạc màu.
C. Để bảo vệ nguồn nước ngầm, đặc biệt vùng thượng nguồn.
D. Để tăng thu nhập cho người dân và duy trì rừng tái sinh.
Câu 11: Nhiệm vụ của các cấp quản lí đối với công tác bảo vệ rừng:
A. Tổ chức chỉ đạo thực hiện điều tra rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng...
B. Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm về bảo vệ rừng
C. Được phép khai thác rừng miễn là không ảnh hưởng xấu tới môi trường rừng.
D. Khi xảy ra cháy rừng phải tự xử lý bằng các phương tiện được trang bị sẵn.
Câu 12: Từ giữa những năm 1990 đến năm 2022, diện tích rừng trồng của nước ta đã
A. giảm liên tục và không hồi phục được các cánh rừng đã suy thoái hay mất đi.
B. không thay đổi, không có dấu hiệu phát triển trong tương lai.
C. tăng liên tục và phát triển ổn định.
D. Tăng liên tục nhưng phát triển không ổn định.
Câu 13: Đâu không phải thực trạng bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng?
(1) Hoạt động săn bắt, vận chuyển, mua bán, sử dụng động, thực vật hoang dã quý hiếm được kiểm soát.
(2) Xây dựng thêm các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia.
(3) Chuyển đổi được nhiều diện tích rừng phòng hộ thành rừng sản xuất.
(4) Tăng cường hoạt động trồng cây xanh để bảo vệ rừng.
(5) Hiện tượng cháy rừng nạn chặt phá rừng và khai thác rừng trái quy định ngày một tăng.
A. (1), (2), (4).	B. (2), (4), (5).	C. (1), (3), (4).		D. (3), (4), (5)
Câu 14: Nhận định nào dưới đây chưa chính xác?
A. Uỷ ban nhân dân các cấp có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
B. Chủ rừng có trách nhiệm bảo vệ rừng của mình, xây dựng được phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng.
C. Toàn dân phải có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật.
D. Sau khi khai thác rừng không cần triển khai nhanh chóng việc trồng rừng kế tiếp hoặc tái sinh rừng, cần để đất có thời gian nghỉ 3-5 năm.
Câu 15: Phát triển trồng rong biển có vai trò quan trọng trong
A. cải thiện môi trường cho hệ sinh thái biển.		B. nâng cao giá trị kinh tế.
C. bảo vệ các loài thuỷ sản quý hiềm.			D. phát triển cảnh quan biển.
Câu 16: Theo đặc tính sinh học thì tôm, cua thuộc nhóm:
A. cá			B. giáp xác		C. thân mềm		D. bò sát
Câu 17: Loài thuỷ sản nào dưới đây sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ thấp?
A. Cá hồi vân. 	B. Tôm sú.		C. Tôm càng xanh.		D. Cá tra.
Câu 18: Phương thức nuôi trồng thuỷ sản nào không phổ biến ở nước ta?
A. Nuôi trồng thuỷ sản quảng canh.	B. Nuôi trồng thuỷ sản bán thâm canh.
C. Nuôi trồng thuỷ sản thâm canh.		D. Nuôi tôm trên nền cát.
Câu 19: Nhược điểm của nuôi trồng thuỷ sản quảng canh là
A. vốn đầu tư lớn, rủi ro cao nếu người nuôi không nắm vững kiến thức.
B. chưa áp dụng công nghệ cao nên năng suất chưa phải là cao nhất.
C. năng suất và sản lượng thấp; quản lí và vận hành khó khăn.
D. Thuỷ sản sinh trưởng và phát triển kém.
Câu 20: Phương thức nuôi thủy sản nào có nguồn thức ăn phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên?
A. Nuôi trồng thuỷ sản bán thâm canh. 		B. Nuôi trồng thuỷ sản quảng canh.
C. Nuôi trồng thuỷ sản thâm canh.			D. Nuôi tôm trên nền cát.
Câu 21: Dựa vào hình 9.4, hãy cho biết các xu hướng phát triển thủy sản ở Việt Nam và trên thế giới?

                [image: ]
A. Sản lượng nuôi tăng (57,3%  71,4%), sản lượng khai thác giảm (42,7% -> 28,6%).
B. Sản lượng khai thác tăng (57,3%  71,4%), sản lượng nuôi giảm (42,7% -> 28,6%).
C. Sản lượng nuôi dao động từ 57,3% đến 71,4%.
D. Sản lượng khai thác dao động từ 42,7% đến  28,6%.
Câu 22: Trong các yêu cầu cơ bản đối với người lao động trong ngành thuỷ sản, yêu cầu nào là quan trọng nhất giúp người nuôi nâng cao năng suất?
A. Có sức khỏe tốt, tuân thủ an toàn lao động, ý thức bảo vệ môi trường.
B. Có trách nhiệm trong công việc, chăm chỉ và chịu khó đầu tư.
C. Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về lĩnh vực thủy sản và kinh tế.
D. Có sở thích về thủy sản, yêu thiên nhiên, yêu lao động
Câu 23: Khoảng pH môi trường nước phù hợp cho các loài động vật thuỷ sản sinh trưởng là
A. từ 4,5 đến 10,5.	  B. từ 4,5 đến 6,5.	     C. từ 8,5 đến 10,5.	D. từ 6,5 đến 8,5.
Câu 24: Vì sao nhiệt độ của nước nuôi thuỷ sản lại ảnh hưởng trực tiếp đến hô hấp, tiêu hoá, sinh sản,… của động vật thuỷ sản?
A. Nhiệt độ nước ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi chất và hoạt động của các enzyme.
B. Nhiệt độ nước ảnh hưởng đến các yếu tố khác trong nước như oxygen hoà tan, pH,..
C. Nhiệt độ nước ảnh hưởng đến độ trong và màu nước.
D. Nhiệt độ nước ảnh hưởng đến thức ăn của thuỷ sản.
Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai: 4 câu (HS phải trả lời đúng hoặc sai đối với mỗi lệnh trong mỗi câu hỏi)
Câu 1: Khi tìm hiểu về một số biện pháp bảo vệ và các phương thức khai thác tài nguyên rừng. Một nhóm học sinh đưa ra các nhận định sau, theo em nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
A. Bảo vệ tài nguyên rừng là nhiệm vụ của các cấp quản lí của nhà nước và chủ rừng.
B. Cần phải duy trì và củng cố hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên góp phần bảo tồn hiệu quả các hệ sinh thái rừng, tài nguyên động thực vật rừng.
C. Khi khai thác rừng ở những nơi có địa hình với độ dốc lớn và lượng mưa cao thì chúng ta nên áp dụng phương thức khai thác chọn, vì khai thác như vậy thì đất luôn được bảo vệ và rừng không bị mất đi chức năng phòng hộ.
D. Đối với vùng ven biển tỉnh Quảng trị, để bảo vệ đất nông nghiệp cho người dân, nên tăng cường trồng rừng phòng hộ đầu nguồn để chống cát bay xâm lấn đất nông nghiệp.
Câu 2: Cho bảng số liệu sau
Bảng 1: Số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại Vườn quốc gia Ba Bể
	Hành vi vi phạm
	Số vụ vi phạm

	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Tổng

	Khai thác lâm sản trái phép
	22
	11
	26
	10
	8
	7
	84

	Vận chuyển lâm sản trái phép
	39
	27
	18
	7
	3
	3
	97

	Phá rừng trồng cây nông nghiệp
	3
	1
	2
	1
	-
	-
	7


Nguồn: Vườn quốc gia Ba Bể, 2021
Từ bảng 1, có một số nhận định về thực trạng bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Ba Bể trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 như sau:
A. Công tác bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực thể hiện thông qua số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp đã giảm
B. Không còn xảy ra tình trạng phá rừng trái pháp luật
C.Tình trạng phá rừng trồng cây nông nghiệp vẫn xảy ra thường xuyên qua các năm
D. Tình trạng khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn diến ra.
Câu 3: Khi học sinh được đi trãi nghiệm tại các cơ sở nuôi thủy sản, các nhóm học được giao nhiệm vụ sau chuyến trãi nghiệm: “Thực hành đo một số chỉ tiêu của nước nuôi thuỷ sản” tại phòng thí nghiệm như đo độ mặn, độ pH và hàm lượng oxygen hoà tan. Giáo viên cần tổ chức cho học sinh tiến hành thí nghiệm và nêu một số vấn đề cần thảo luận như sau: 
A) Nước phải được lấy tại các nguồn nước khác nhau. 
B) Nếu lấy nước ở cùng một nguồn nước thì lấy tại các vị trí giống nhau. 
C) Cần rửa sạch đầu cực đo bằng nước cất trước khi chuyển sang đo mẫu nước khác. 
D) Cần đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 
Câu 4: Khi thực hành tập quan sát màu nước của một số ao thuỷ sản, nhóm học sinh đưa ra một số nhận định sau:
A. Màu nước nuôi phù hợp nhất cho các loài thuỷ sản nước ngọt là màu xanh nhạt (xanh nõn chuối) do sự phát triển của tảo lục. 
B. Đối với các loài thuỷ sản nước lợ và nước mặn, màu nước nuôi thích hợp là vàng nâu (màu nước trà) và xanh rêu. 
C. Quan sát màu nước ao nuôi giúp đánh giá chính xác chất lượng nước, từ đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất cho tôm, cá sinh trưởng, phát triển. 
D. Các màu nước không phù hợp cho nuôi thuỷ sản như nước có màu xanh rêu, màu vàng cam, màu đỏ gạch. 
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Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: 24 câu (HS lựa chọn 1 đáp án được cho là đúng nhất)
Câu 1: Lâm nghiệp có vai trò như thế nào trong phòng hộ ven biển?
A. Chống xói mòn.					B. Giảm thiểu tiếng ồn.
C. Chống cát bay.					D. Bảo tồn đa dạng sinh học.
[bookmark: _Hlk179318927]Câu 2: Trong các hoạt động cơ bản của lâm nghiệp. Nguyên tắc tổ chức quản lí rừng ở nước ta không có nội dung nào sau đây?
A. Nhà nước giao rừng, cho người thuê rừng, tổ chức quản lí, bảo vệ rừng.
B. Đảm bảo mọi diện tích rừng đều có chủ.
C. Giao rừng cho người dân để khai hoang, đốt rừng làm nương rẫy.
D. Chủ rừng phải thực hiện quản lí rừng bền vững có trách nhiệm quản lí, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng theo quy chế quản lí rừng.
Câu 3: Đặc trưng “chu kì sinh trưởng kéo dài của cây rừng” gây ra hạn chế gì cho sản xuất lâm nghiệp?
A. Thời gian thu hoạch rừng lâu và kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình sử dụng lao động và chế độ tiền lương của công nhân.
B. Tốc độ quay vòng vốn chậm, thời gian thu hồi vốn lâu ảnh hưởng đến tình hình tổ chức sản xuất, quản lí, sử dụng các nguồn lực trong lâm nghiệp.
C. Thời gian thu hoạch rừng kéo dài dẫn đến chủ rừng có thể cạn kiệt nguồn vốn đầu tư, khó duy trì việc sản xuất rừng lâu dài. 
D. Quản lí, sử dụng các nguồn lực trong nông nghiệp khó khăn, không đủ kinh phí chi trả tiền lương cho công nhân.
Câu 4: Việc phát triển cơ sở hạ tầng và khai khoáng đã tác động như thế nào đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học?
A. Diện tích rừng suy giảm nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường đất, nước khiến các loài động thực vật rừng không sinh trưởng và phát triển
B. Hệ sinh thái rừng bị ảnh hưởng nặng nề, ảnh hưởng lớp cây tái sinh, cấu trúc đất, hoạt động của vi sinh vật đất, ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật rừng.
C. Hệ sinh thái rừng bị suy giảm nặng nề, nhiều loại động thực vật rừng quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng.
D. Diện tích rừng suy giảm; mất hoặc chia cắt sinh cảnh tự nhiên do hình thành rào cản di cư của các loài, tác động tới sự sống còn của quần thể động vật hoang dã.
Câu 5: Chăm sóc rừng giúp
A. tăng sự cạnh tranh ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng của cây dại với cây rừng.
B. tạo không gian sinh trưởng tối ưu, duy trì tốc độ sinh trưởng của cây rừng.
C. duy trì các loại sâu trên cây rừng làm thức ăn cho nhiều loài chim quý hiếm.
D. Giảm tốc độ sinh trưởng của cây rừng trước khi khép tán tránh bị tỉa thưa.
Câu 6: Cho các nhận định sau về quy luật sinh trưởng và phát triển của cây rừng:
(1) Đa số các loại cây rừng đều có 4 giai đoạn sinh trưởng và phát triển.
(2) Giai đoạn thành thục là giai đoạn cuối cùng trong chu kì sinh trưởng và phát triển của cây.
(3) Cây đạt kích thước tối đa ở giai đoạn gần thành thục.
(4) Ở giai đoạn non, cây chưa có bộ rễ và tán cây hoàn chỉnh nên tốc độ sinh trưởng còn chậm.
(5) Cây lần đầu ra hoa, kết quả vào giai đoạn gần thành thục.
Số nhận định đúng là
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 7: Cho các nhận định sau:
(1) Làm cỏ.		(2) Chặt bỏ cây dại.		(3) Đốt rừng.		(4) Tỉa cành.
(5) Vun xới.		(6) Tỉa thưa.			(7) Bón phân.		(8) Tưới nước.
(9) Thay cây rừng bằng các loại cây rau màu, lương thực.
Có bao nhiêu nhận định không phải là các khâu trong kỹ thuật chăm sóc rừng?
A. 1.			B. 2.				C. 3.			D. 4.
Câu 8: Ở miền tây Quảng Trị, nơi có địa hình hiểm trở, độ dốc cao. Theo em nên áp dụng kỹ thuật trồng rừng nào là thích hợp nhất? vì sao?
A. Trồng rừng bằng cây con có bầu, vì đất nghèo dinh dưỡng
B. Trồng rừng bằng cây con có rễ trần, vì đất có thảm mục dày
C. Trồng rừng bằng gieo hạt thẳng, vì đất ẩm, thảm mục dày, giàu dinh dưỡng
D. Trồng rừng bằng gieo hạt cục bộ, vì có những nơi hiểm trở con người không đến được.
Câu 9: Bảo vệ diện tích rừng và tài nguyên rừng phù hợp sẽ mang lại ý nghĩa gì?
A. Giảm bớt diện tích đất canh tác nông nghiệp, giải phóng lao động cho người dân.
B. điều hoà không khí, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và ngăn chặn bớt các thiên tai.
C. suy giảm đa dạng sinh học, làm chuỗi thức ăn ngắn bớt, từ đó giảm bớt các loài động vật ăn thịt.
D. thu hẹp môi trường sống của nhiều loài động vật ăn thịt đầu bảng, giảm bớt nguy cơ đe dọa tính mạng của con người.
Câu 10: Khai thác tài nguyên rừng bền vững có ý nghĩa gì đối với lĩnh vực phòng hộ và bảo vệ môi trường?
A. Bảo vệ nguồn nước, đất đai, chống xói mòn, điều hòa khí hậu…
B. Bảo tồn nguồn gene các loài động vật, thực vật rừng quý hiếm
C. Đảm bào kinh doanh, sản xuất sản phẩm của rừng lâu dài
D. Tạo công ăn việc làm cho người đồng bào vùng cao.
Câu 11: “Áp dụng các biện pháp, kỹ thuật khai thác lâm sản phù hợp nhằm hạn chế tác động xấu tới môi trường rừng và đa dạng sinh học, duy trì được chức năng phòng hộ của rừng”. Đây là nội dung của nhiệm vụ nào?
A. Nhiệm vụ bảo vệ rừng của chủ rừng		
B. Nhiệm vụ bảo vệ rừng của toàn dân
C. Nhiệm vụ bảo vệ rừng của các cấp quản lí	
D. Nhiệm vụ của khai thác rừng bền vững.
Câu 12: Việt Nam đứng top bao nhiêu về quốc gia có độ tăng diện tích rừng lớn nhất thế giới giai đoạn 2010-2020?
A. 10			B. 20			C. 50				D. 5
Câu 13: Cho các nhiệm vụ sau
(1) Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
(2) Tổ chức, chỉ đạo việc phòng cháy, chữa cháy rừng.
(3) Khai thác trái phép lâm sản, thú rừng quý hiếm.
(4) Tổ chức phòng trừ sinh vật gây hại rừng ở địa phương.
(5) Tuyên truyền khẩu hiệu đốt rừng làm rẫy cho nhân dân.
(6) Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.
(7) Xử lí vi phạm hình sự trong lĩnh vực quản lý.
Số nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân các cấp trong công tác bảo vệ rừng là
A. 2.			B. 3.				C. 4.				D. 5.
Câu 14: Để bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng bền vững, cần nghiêm cấm hành vi nào sau đây?
A. Chặt phá, khai thác, lấn chiếm rừng trái quy định của pháp luật.
B. Xây dựng các khu bản tồn thiên nhiên như vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển.
C. Tổ chức tuyền truyền vận động trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc.
D. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa phương có rừng.
Câu 15: Hình ảnh sau đây nói về vai trò gì của ngành thuỷ sản?
                                   [image: ]
A. Cung cấp thức ăn chăn nuôi.		B. Khẳng định chủ quyền biển đảo quốc gia.
Vui chơi, giải trí.				D. Chế biến và xuất khẩu. 
Câu 16: Phân loại theo tính ăn thì cá trắm cỏ thuộc nhóm nào dưới đây?
A. Nhóm ăn thực vật 			B. nhóm ăn động vật	
C. nhóm ăn tạp				D. nhóm ăn kiêng lipit
Câu 17: Loài thuỷ sản nào sau đây sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ ấm áp?
A. Cá tầm.		B. Cá hồi vân.	C. Tôm càng xanh.		D. Cua tuyết.
Câu 18: Phương thức nuôi trồng thuỷ sản nào dưới đây phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thức ăn thuỷ sản do người nuôi cung cấp?
A. Nuôi trồng thuỷ sản thâm canh.		B. Nuôi trồng thuỷ sản bán thâm canh.
C. Nuôi trồng thuỷ sản quảng canh.	D. Nuôi trồng thuỷ sản quảng canh cải tiến.
Câu 19: Trong các phương thức nuôi thuỷ sản sau đây, phương thức nào môi trường nước thường có tảo phát triển quá mức, độ trong thấp?
A. Ao nuôi thâm canh.			B. Bể nuôi tronh nhà.
C. Ao nuôi quảng canh.			D. Nuôi tôm sinh thái trong rừng ngập mặn.
Câu 20: Nuôi trồng thủy sản thâm canh có thể
A. thả con giống với mật độ rất thấp	
B. kiểm soát được một phần tăng trưởng và sản lượng của loài nuôi
C. kiểm soát được gần như hoàn toàn tăng trưởng và sản lượng của loài nuôi
D. kiểm soát được các khâu trong quá trình nuôi
Câu 21: Xu hướng phát triển thủy sản ở Việt Nam khuyến khích nuôi trồng vi tảo, rong biển bởi vì:
A. Lĩnh vực này có vai trò quan trọng trong cải thiện môi trường cho hệ sinh thái biển.
B. Giúp thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất chất lượng thủy sản.
C. Tăng khả năng tiêu thụ nội địa vaf xuất khẩu sản phẩm thủy sản.
D. Giúp giảm thiểu thất thoát, sử dụng hiệu quả nguyên liệu từ đó giảm giá thành.
Câu 22: Trong các yêu cầu cơ bản đối với người lao động trong ngành thuỷ sản, yêu cầu nào là quan trọng để được công nhận là phát triển thủy sản bền vững?
A. Tuân thủ an toàn lao động liên quan đến việc nuôi thủy sản
B. Tuân thủ công ước quốc tế liên quan đến thủy sản
C. Tuân thủ quy trình, kỹ thuật nuôi đối với từng loài cụ thể
D. Tuân thủ kỹ thuật nuôi đi đôi với bảo vệ môi trường.
Câu 23: Mật độ sinh vật phù du trong ao nuôi thuỷ sản thường được đánh giá gián tiếp qua
A. độ trong và màu nước ao nuôi.			B. độ pH.
C. độ mặn.						D. hàm lượng oxygen hoà tan.
Câu 24: Sự phát triển quá mức của vi sinh vật hiếu khi khiến
A. giảm lượng oxygen hoà tan trong nước.	B. sinh ra một số khi độc.
C. gây bệnh cho thuỷ sản.				D. cạnh tranh thức ăn của thuỷ sản.
Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai: 4 câu (HS phải trả lời đúng hoặc sai đối với mỗi lệnh trong mỗi câu hỏi)
Câu 1: Trong một buổi hoạt động chuyên đề tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng và khai thác tài nguyên rừng bền vững, học sinh được hỏi: với lứa tuổi học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, cần làm gì để góp phần bảo vệ rừng. Các chủ rừng áp dụng kiểu khai thác nào không làm mất đi chức năng phòng hộ. Em hãy đề xuất biện pháp để nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng. 
Dưới đây là các câu trả lời của học sinh. Em hãy xác định câu trả lời nào đúng, câu trả lời nào sai?
A. Ở lứa tuổi học sinh có thể tuyên truyền, chia sẽ những hiểu biết pháp luật về bảo rừng cho bạn bè, người thân, người quen…
B. Các chủ rừng khi khai thác rừng mà vẫn không làm mất đi chức năng phòng hộ của rừng thì nên áp dụng kiểu khai thác trắng, sau đó ngay lập tức tái sinh nhân tạo rừng tuổi gần thành thục.
C. Đối với rừng có địa hình dốc và lượng mưa nhiều không nên áp dụng khai thác trắng, vì như vậy sẽ làm đất bị xói mòn
D. Để nâng cao ý thức bảo vệ rừng, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến quản lí, bảo vệ và phát triển rừng nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, khả thi và dễ tiếp cận.
Câu 2: Một khu rừng phòng hộ đầu nguồn phân bố tại nơi có độ dốc trên 150. Khi khu rừng đủ điều kiện và được phép khai thác, người ta đã đưa ra những ý kiến đề xuất về phương thức khai thác rừng nên áp dụng cho khu rừng như sau: 
A. Khai thác trắng toàn bộ diện tích rừng
B. Khai thác chọn với điều kiện duy trì được khả năng phòng hộ của rừng sau khi đã khai thác.
C. Khai thác chọn tất cả những cây gỗ lớn, chỉ trừa lại những cây gỗ nhỏ và cây bụi
D. Khai thác trắng toàn bộ diện tích rừng và trồng lại rừng ngay lập tức trongg vụ trồng rừng tiếp theo.
Câu 3: Khi tìm hiểu về nguồn phát sinh chất thải trong ao nuôi làm cho màu nước và độ trong của nước trong ao nuôi thay đổi, học sinh đã đưa ra một số nhận định:
A. Thức ăn thừa và thức ăn bị tan rã sẽ tạo ra chất thải trong ao.
B. Mật độ nuôi càng thấp thì chất thải tạo ra càng nhiều.
C. Quá trình bài tiết của động vật thuỷ sản tạo ra chất thải trong nước.
D. Các chất thải từ thức ăn làm tăng hàm lượng oxygen trong nước.
Câu 4: Một nhóm học sinh được giao nhiệm vụ thuyết trình về chủ đề các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nuôi thuỷ sản. Liên quan đến tác động thời tiết, khí hậu, các thành viên trong nhóm đưa ra một số ý kiến sau:
A. Thời tiết, khi hậu ảnh hưởng đến mức nhiệt trung bình và biến động nhiệt độ theo các mùa trong năm.
B. Các loài động vật thuỷ sản nói chung đều có khoảng nhiệt độ phù hợp cho sinh trưởng giống nhau.
C. Việc xác định đối tượng nuôi không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, khi hậu.
D. Mùa vụ thả nuôi và số vụ nuôi trong năm không bị ảnh hưởng bởi đặc trưng thời tiết, khí hậu.
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